
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

Nữ

2. Nơi đang công tác: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Khoa/BM trực thuộc: 

Phòng/ Ban: 

, năm cấp: 2013

, năm phong: 

TT

i Địa chỉ

ii Điện thoại

iii Email

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá

i Tiếng Anh x x x x

ii

iii

Cá nhân

Biên Hòa - Đồng Nai

919809199

vanmlt@uel.edu.vn

Cơ quan

Khu phố 3, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TPHCM

(848) 3 7244 555

phongtchc@uel.edu.vn

Chức vụ

Tên luận án tốt nghiệp

Thực trạng nguồn nhân lực của

công ty trách nhiệm hữu hạn may

Tân Châu

Nâng cao chất lượng tăng trưởng

kinh tế tỉnh Đồng Nai trong thời kỳ

hội nhập

Khoa Kinh tế - Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh tế học

Trường đại học Kinh tế 

Luật 

Giảng viên

Thời gian Nơi đào tạo Ngành

2001 - 2005

2006 - 2013

Thạc sỹ

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Đại học

Thạc sỹ

8. Quá trình công tác

Thời gian

Từ 2005 đến nay

Kinh tế học

Nơi công tác

Trường đại học Kinh tế - Luật 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

Sinh ngàyMAI LÊ THÚY VÂN Giới tính:24-09-82

TT
Nghe Nói Viết

Đọc hiểu tài 

liệu

5. Học hàm:

4. Học vị: 

3. Chức vụ hiện nay:  

1. Họ và tên:

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khoa Kinh tế

Giảng viên

6. Liên lạc :

Tên ngoại ngữ

7. Trình độ ngoại ngữ :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

mailto:vanmlt@uel.edu.vn
mailto:phongtchc@uel.edu.vn


10. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu 

1

Phát triển ngành sản xuất

rau an toàn trên địa bàn

Thành Phố Hồ Chí Minh

30 

triệu

Tháng 

12, 

năm 

2013

Khá

2

Năng lực cạnh tranh và

các yếu tố ảnh hưởng đến

năng lực cạnh tranh của

rau an toàn Thành phố

Hồ Chí Minh

30 

triệu

Tháng 

10, 

năm 

2016

Khá

3   

1   

2

TT Tên bài báo

Sản 

phẩm 

của đề 

tài/ dự 

án (chỉ 

ghi mã 

số)

Điểm 

IF

1

1. Các đề tài  đã hoàn thành 

Đang thực hiện
Trường đại học Kinh tế 

Luật 

Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Tăng trưởng kinh tế, Chất lượng tăng trưởng kinh tế, Kinh tế nông 

nghiệp và phát triển nông thôn

Sau tiến sĩ

Số của tạp chí, 

trang đăng bài 

viết, Số hiệu 

ISSN,

Tên tạp chí 
Tháng, năm 

xuất bản
Tên tác giả

Đề tài KH&CN không thuộc Trường Đại học Kinh tế - Luật

 

 CS/2015-09

Kết 

quả
Tên đề tài/dự án

 

Tháng, 

năm 

nghiệm 

thu

Tham giaChủ nhiệm

CS/2012-05

 

x

x

TT

Mã số & cấp 

quản lý (Bắt 

buộc ghi theo 

hợp đồng)

 

2013

2016

 

Kinh 

phí (tr 

đồng)

Đề tài KH&CN thuộc Trường Đại học Kinh tế - Luật

Thời gian 

2. Các bài báo đăng 

2.1. Đăng trên tạp chí quốc tế

   

2013 - nay

Thứ nhất, lĩnh vực chuyên môn:

Thứ hai, hướng nghiên cứu:

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tiến sỹ Kinh tế học



2

3

2.2. Đăng trên tạp chí quốc gia thuộc danh sách học hàm (Có ISSN)

TT Tên bài báo
Điểm 

IF

1

Đóng góp của khoa học 

và công nghệ đối với 

tăng trưởng kinh tế Việt 

Nam thời kỳ 1986 - 2012

0.5

2

Các yếu tố ảnh hưởng 

đến năng lực cạnh tranh 

của rau an toàn TP. Hồ 

Chí Minh.

0.5

3

3. Các bài kỷ yếu hội thảo đăng

3.1. Đăng trên kỷ yếu hội thảo Quốc tế

TT Tên bài báo kỷ yếu

Số 

hiệu 

ISBN

1

2

3

3.2. Đăng trên kỉ yếu hội thảo trong nước:

TT Tên bài báo kỷ yếu

Số 

hiệu 

ISBN

1

Ảnh hưởng của khủng

hoảng tài chính thế giới

đến tăng trưởng kinh tế

Việt Nam

Số của tạp chí, 

trang đăng bài 

viết, số hiệu 

ISSN

Mai Lê Thúy 

Vân

Nguyễn Thị 

Thu Trang; 

Mai Lê Thúy 

Vân; Nguyễn 

Thị Thu Hương

Phát triển khoa 

học và công 

nghệ

Tháng 5 năm 

2015

Q1 - 2015, 124, 

1859 - 0128

Phát triển khoa 

học và công 

nghệ

2017
Q1 - 2017, 

1859 - 0128

Tên tác giả Tên tạp chí 

Tên tác giả
Tên hội nghị, 

nơi tổ chức

Cấp tổ chức 

HT

Tháng, năm  

tổ chức

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án

Tháng, năm 

xuất bản

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án

Mai Lê Thúy 

Vân

Học viện cán

bộ thành phố.

129 Đinh Tiên

Hoàng, Quận

Bình Thạnh,

Thành Phố Hồ

Chí Minh

Khoa Kinh tế tháng 12/2009

Tên tác giả
Tên hội nghị, 

nơi tổ chức

Cấp tổ chức 

HT

Tháng, năm  

tổ chức

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án



2

Phối hợp chính sách tài

khóa và chính sách tiền

tệ trong điều hành kinh tế

vĩ mô giai đoạn 1986 -

2012

3

Mức sẵn sàng hội nhập

của SV TP. HCM -

nguồn vốn con người

tiềm năng khẳng định vị

trí tương lai của Việt

Nam trong AEC

978-

604-

73-

4695-

0

4

Hiểu biết và chuẩn bị hội

nhập của sinh viên TP.

HCM - Vốn con người

tiềm năng khi Việt Nam

gia nhập cộng đồng

ASEAN (AEC)

4. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học 

TT

1

2

3

5. Các hoạt động nghiên cứu khác

5.1. Báo cáo khoa học tại các seminar

TT

1

Mai Lê Thúy 

Vân

Hội nghị Khoa

học trẻ

Tác động của

cộng đồng

Kinh tế

ASEAN (AEC)

đến học sinh,

sinh viên và lao

động trẻ tại TP.

Hồ Chí Minh.

Trung tâm phát

triển Khoa học

& Công nghệ

& Đại học

Ngân hàng

(272, Võ Thị

Sáu, Q.3, TP.

Hồ Chí Minh)

Hội nghị quốc 

gia
25-12-16

Mai Lê Thúy 

Vân

Định vị kinh tế

Việt Nam trong

cộng đồng

Kinh tế

ASEAN 

(AEC), 

Đại học Kinh

tế - Luật

Hội nghị cấp

Đại học Quốc

gia Tp. HCM

11-11-16

Mai Lê Thúy 

Vân

Kinh tế Việt

Nam qua 30

năm đổi mới,

Trường Đại

học Kinh tế -

Luật

Hội thảo cấp 

trường
09-10-15

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số)

Tên sách Nhà xuất bản
Tháng, năm 

xuất bản
Chủ biên

Tên tác giả Cấp seminar
Tháng năm 

thực hiện
Chi chúTên báo cáo

Tham gia



2

5.2.Hướng dẫn sinh viên NCKH 

TT
Ghi 

chú

1

2

5.3. Viết các tình huống nghiên cứu 

TT

1

2

5.4. Hoạt động chuyển giao công nghệ

TT

1

2

5.5. Hoạt động khác

TT

1

2

3

Viết bài cho tọa đàm:

Học thuyết giá trị thặng dư của 

K.Marx: Vận dụng và phát triển 

trong giai đoạn hiện nay

Tên bài viết: Phương pháp sản xuất giá

trị thặng dư và những vấn đề đặt ra cho

sản xuất nông nghiệp Việt Nam thời hội

nhập

23-12-16

Khoa Kinh tế 

tổ chức

TG: Mai Lê 

Thúy Vân; 

Nguyễn Thị 

Thu Trang

Thời gian 

Khá Hoàn thành 2016 - 2017

Tên đề tài

Đánh giá tác động của việc làm đến tăng

trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Tên hoạt động chuyển giao 

công nghệ

Sản phầm của đề 

tài/dự án (chỉ ghi mã 

số)

Doanh thu Thời gian

Hoàn thành

Viết bài cho tọa đàm 

Viết bài cho tọa đàm 

Tên hoạt động

2016

Ghi chú

Nghiên cứu về việc đọc sách chuyên

ngành ngoại văn của sinh viên khối ngành

Kinh tế Trường đại học Kinh tế - Luật

Cấp độ Thời gianTên tình huống

Kết quả Khoa 

đánh giá

Kết quả 

trường đánh 

giá

Giải thưởng 

(nếu có)

Nội dung 

Tên bài viết: Đánh giá chất lượng môn

kinh tế học nhằm tạo cơ sở cho cải tiến

và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tên bài viết: Hoàn thiện và nâng cao

hiệu quả công tác tổ chức và quản lý

sinh viên thực tập của Khoa Kinh tế.

Tác giả/đồng tác giả

Ghi chú

Khoa Kinh tế 

tổ chức

Khoa Kinh tế 

tổ chức

Thời gian

Tháng 06 năm 2014

Tháng 11 năm 2014



4

TP.HCM, ngày  03  tháng 08  năm 2017

                        

Người khai

(ký tên)

TP.HCM, ngày…..tháng….. năm 2017

Trưởng Đơn vị

 (ký tên)

MAI LÊ THÚY VÂN

Viết bài cho tọa đàm:

Học thuyết giá trị thặng dư của 

K.Marx: Vận dụng và phát triển 

trong giai đoạn hiện nay

Tên bài viết: Biểu hiện bóc lột giá trị

thặng dư trong giai đoạn hiện nay

Khoa Kinh tế 

tổ chức

TG: Huỳnh 

Đinh Phát; 

Nguyễn Thị 

Thu Trang ; 

Mai Lê Thúy 

Vân

23-12-16


